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	Tên thủ tục hành chính

	I
	LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

	1
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón

	2
	Giấy chứng nhận nguồn giống

	3
	Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống

	4
	Công bố sản phẩm rau, quả an toàn

	5
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn 

	6
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn 

	II
	LĨNH VỰC THỦY LỢI

	1
	Thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình nhóm B

	2
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng

	3
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C

	4
	Thẩm định kết quả đấu thầu, gói thầu xây lắp, thiết bị dưới 03 tỷ đồng

	5
	Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị công trình thuộc dự án nhóm C

	6
	Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị công trình thuộc dự án nhóm B

	7
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	8
	Gia hạn sử dụng giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	9
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	10
	Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	11
	Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	12
	Thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm C

	13
	Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	III
	LĨNH VỰC THÚ Y

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

	2
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

	3
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	4
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

	5
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

	6
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y)

	7
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	8
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

	9
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	10
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

	11
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	12
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

	13
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)


	14
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

	15
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y)

	16
	Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

	17
	Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

	IV
	LĨNH VỰC THỦY SẢN

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

	2
	Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

	3
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

	4
	Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

	5
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản

	6
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản

	7
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

	8
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản

	9
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản

	10
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản 

	11
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản 

	12
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản 

	13
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

	14
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

	15
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

	16
	Cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 

	17
	Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

	18
	Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản

	19
	Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

	20
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

	21
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

	22
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

	V
	LĨNH VỰC KIỂM LÂM

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

	2
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường

	3
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh)

	4
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

	5
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

	6
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt: Đối với động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

	7
	Đóng dấu búa kiểm lâm

	8
	Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ đã khai thác

	9
	Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	10
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ), thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (có nguồn gốc trong nước trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

	11
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh

	12
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng đã tịch thu sung quỹ Nhà nước (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

	VI
	LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

	1
	Cấp giấy chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp

	2
	Cấp giấy chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trội (cây mẹ)

	3
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

	4
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

	5
	Bình tuyển công nhận giống cây đầu dòng, cây lâm nghiệp


	6
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

	7
	Cấp giấy chứng chỉ công nhận rừng giống chuyển hóa

	8
	Cấp giấy chứng chỉ công nhận rừng giống trồng

	9
	Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng sản xuất là rừng trồng, vườn rừng của các chủ rừng đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao để quản lý, bảo vệ và sử dụng vào mục đích lâm nghiệp

	10
	Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách

	11
	Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng

	12
	Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản

	13
	Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng

	14
	Giao khoán cho tổ chức trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661

	15
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác gỗ rừng trồng bằng vốn ngân sách

	16
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế tỉa thưa rừng trồng

	17
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng

	18
	Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh

	19
	Thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng

	20
	Thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp

	VII
	LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

	1
	Cấp  chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	2
	Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	3
	Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị  thuốc bảo vệ thực vật

	4
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	5
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	6
	Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	7
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật


I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
CÔNG BỐ HỢP QUY CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai, (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai, (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trường hợp nội dung hồ sơ chưa phù hợp quy định hiện hành: Sở có văn bản trả lời trong vòng 04 ngày. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của cơ quan công bố hợp quy.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:
- Bản công bố hợp quy.
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....);

- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

- Bản công bố hợp quy;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng...);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu tờ khai 1: Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy.
Mẫu tờ khai 2: Mẫu theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 (kế hoạch kiểm soát chất lượng).
8. Phí, lệ phí: Không. 
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.  
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; 

- Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quy định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
- Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón;
- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”./.  

GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GIỐNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm đơn đăng ký công nhận nguồn giống.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận nguồn giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống;

- Các tài liệu liên quan khác: Sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống;

- Kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống.
- Phụ lục 01, Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23/5/2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 2.000.000 đồng/cây.
- Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng 100.000 đồng/lần.

 Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC, ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTV11, ngày 24/3/2004; 
- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006;
- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính./.
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GIỐNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm đơn đăng ký công nhận nguồn giống.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận nguồn giống (cấp lại) do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống;

- Quyết định lần công nhận gần nhất;

- Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.
b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Đơn đăng ký công nhận nguồn giống Phụ lục 01: Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23/5/2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

8. Phí, lệ phí: Có.
Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng 100.000 đồng/lần: Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC, ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTV11 ngày 24/3/2004;
- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006;
- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính./.
CÔNG BỐ SẢN PHẨM RAU, QUẢ AN TOÀN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm bản công bố rau, quả an toàn theo mẫu.
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1/ Công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận:

- Bản công bố rau, quả an toàn;

- Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).

2/ Công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ:

- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ;
- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;

- Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;

- Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;

- Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn: Phụ lục 06 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.
8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo tiếp nhận công bố.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ;
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế;
- Quyết định số 6026/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND tỉnh./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT,
 SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn;

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn;

- Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận;

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn: Phụ lục 04.
- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn: Phụ lục 05.

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.

8. Phí, lệ phí: Có.
Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn và mức phí chưa được quy định rõ: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004;
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
 - Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế./.
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (cấp lại) do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn;

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn;

- Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận;

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn: Phụ lục 4.
- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn: Phụ lục 05.

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.

8. Phí, lệ phí: Có.
Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn và mức phí chưa được quy định rõ: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004;
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế./.
II. LĨNH VỰC THỦY LỢI

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH NHÓM B
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường Đồng Khởi - P. Tân Hiệp.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận hồ sơ, quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT, cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.
- Thuyết minh dự án 02 bản chính.
- Thuyết minh tổng mức đầu tư 01 bản chính.
- Bản vẽ thiết kế 02 bản.
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền 01 bản sao.
- Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.  
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh./.
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH DƯỚI 15 TỶ ĐỒNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận hồ sơ, quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.
- Thuyết minh dự án 02 bản chính.
- Thuyết minh tổng mức đầu tư 01 bản chính.
- Bản vẽ thiết kế 02 bản.
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền 01 bản sao.
- Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt. 
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh./.
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH NHÓM C
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận hồ sơ, quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.
- Thuyết minh dự án 02 bản chính.
- Thuyết minh tổng mức đầu tư 01 bản chính.
-  Bản vẽ thiết kế 02 bản.
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền 01 bản sao.
- Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt. 
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh./.
THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU, GÓI THẦU XÂY LẮP,

THIẾT BỊ DƯỚI 3 TỶ ĐỒNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận hồ sơ quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy xin thẩm định hồ sơ 01 bản;

- Quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu 01 bản;

- Hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị 01 bộ;
- Hồ sơ dự thầu xây lắp, thiết bị của nhà thầu (mỗi nhà thầu 01 bộ);

- Quyết định duyệt dự toán công trình 01 bộ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Có.
Lệ phí thẩm định 0,01% gói thầu: Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu thầu năm 2005 của Quốc hội;
- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;
- Quyết định 3185/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh ủy quyền phân cấp thẩm định hồ sơ đấu thầu./.
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP,

THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN NHÓM C

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận hồ sơ quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy xin thẩm định hồ sơ 01 bản;

- Quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu 01 bản;

- Hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị 02 bộ;
- Dự toán xây lắp thiết bị công trình 01 bộ;

- Quyết định duyệt dự toán công trình 01 bộ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11của Quốc hội;
- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

- Quyết định 3185/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh ủy quyền phân cấp thẩm định hồ sơ đấu thầu./.
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP, THIẾT BỊ 
CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN NHÓM B

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường Đồng khởi - P. Tân Hiệp.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận hồ sơ quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy xin thẩm định hồ sơ 01 bản;

- Quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu 01 bản;

- Hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị 02 bộ;

- Dự toán xây lắp thiết bị công trình 01 bộ;

- Quyết định duyệt dự toán công trình 01 bộ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội;
- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

- Quyết định 3185/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh ủy quyền phân cấp thẩm định hồ sơ đấu thầu./.
CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG

PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Tùy từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin phép phải có văn bản sau:

+ Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Sơ đồ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Phụ lục I đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

8. Phí, lệ phí: Có.
Chưa có quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép, kiến nghị UBND tỉnh ban hành Quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ xin cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lệ phí cấp giấy phép.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2001.
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT.
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp & PTNT./.
GIA HẠN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Bản sao giấy phép đã  được cấp;

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 08 (tám) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Phụ lục II đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 
Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về việc ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

8. Phí, lệ phí: Có.
Chưa có quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép, kiến nghị UBND tỉnh ban hành Quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ xin cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lệ phí cấp giấy phép.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2001.
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT.
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp & PTNT./.
CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT);

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

- Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Phụ lục I. Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào vào hệ thống công trình thủy lợi:

Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
8. Phí, lệ phí: Có.
a) Phí thẩm định đề án, báo cáo xin cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: Mức thu là 300.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: Mức thu là 900.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.200.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 4.200.000 đ/đề án.

b) Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 100.000 đ/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2001.
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp & PTNT./.
GIA HẠN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI
VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT);

- Bản sao công chứng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp;

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh  của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 08 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Phụ lục II đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi: 
Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
8. Phí, lệ phí: Có.
a) Phí thẩm định đề án, báo cáo xin gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đ/đề án.

b) Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đ/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2001;
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007./.
ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI
VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT);

- Bản sao công chứng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh  của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện tám (08) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Phụ lục II đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi:

Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
8. Phí, lệ phí: Có.
a) Phí thẩm định đề án, báo cáo điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đ/đề án.

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đ/đề án.

b) Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đ/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở NN & PTNT;
- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2008./.
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH

THUỘC DỰ ÁN NHÓM C

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi - P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận hồ sơ, quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ, công chức trả hồ sơ quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.
- Thuyết minh dự án 02 bản chính.
- Thuyết minh tổng mức đầu tư 01 bản chính.
- Bản vẽ thiết kế 02 bản.
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền 01 bản sao.
- Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh./.
ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Bản sao giấy phép đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện tám (08) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Phụ lục II đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

8. Phí, lệ phí: Có.
Chưa có quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ xin cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lệ phí cấp giấy phép.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2001;
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp & PTNT./.
III. LĨNH VỰC THÚ Y

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

-  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ công chức. 

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND phường (xã).

- Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Thu 50.000đ đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 250.000đ đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với một cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.              
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

-  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề.

- Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe động vật)

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

-  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

-  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi Cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y 
(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng, văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

-  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y. 

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND phường (xã).

- Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y
 (Áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa (trong thời gian 04 ngày các trạm phải hoàn tất hồ sơ gửi về phòng Thanh Tra kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng, văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

-  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a .Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

-  Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND phường (xã).

-  Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y  Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật).
Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.        

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở liên hệ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y tại nơi đăng ký (Trạm Thú y hoặc Chi cục Thú y).

Bước 3: Cán bộ Chi cục Thú y kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Chi cục tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở theo quy định. 

Bước 4: Kết quả thẩm định (trả lời trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).

+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở và giấy chứng nhận có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

2. Cách thức thực hiện: 
Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y và trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (02 bản).

- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh, (bản sao có công chứng).

- Các giấy tờ có liên quan đến việc thành lập cơ sở.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:  
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y;  kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng xét nghiệm chẩn đoán được các cơ quan chức năng công nhận.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Mẫu tờ khai 01 giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu phí tổn kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh… theo quy định của từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 ban hành về danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006;

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a).Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.
Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
GIA HẠN CHỨNG CHỈ  HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

- Giấy Khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.
Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
1. Trình tự thực hiện:   
Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. 

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng  hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).
- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.         

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề Thú y./.
GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
KINH DOANH THUỐC THÚ Y 
(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng  hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.
Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
KINH DOANH THUỐC THÚ Y 
(Áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y)

1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y).

Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y./.
GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

VẬN CHUYỂN RA NGOÀI TỈNH
1. Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trạm Thú y cấp huyện. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kiểm dịch cho người nộp hồ sơ (01 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Tiến hành kiểm dịch:

- Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

Bước 4: Kết quả kiểm dịch:

* Trường hợp đủ điều kiện:

- Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

* Trường hợp không đủ điều kiện:

- Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

- Người dân đến đăng ký tại Trạm Thú y địa phương và tiến hành thực hiện thủ tục, trình tự như trên;

- Hướng dẫn người dân (chủ hàng) đưa phương tiện vận chuyển đến điểm kiểm dịch của Chi cục Thú y để phúc kiểm và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh theo quy định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:   

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Giấy chứng nhận tiêm phòng.

- Phiếu kết quả xét nghiệm các bệnh động vật.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.                           
4. Thời hạn giải quyết: 24 giờ kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện.

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

8. Phí, lệ phí: Có.
* Thu phí kiểm dịch động vật: 

- Trâu, bò, ngựa, lừa: 4.000đ/con.
- Lợn: >15 kg: 1.000đ/con, <15 kg: 500đ/con.
- Dê: 2.000đ/con.
- Chó, mèo: 2.000đ/con.
- Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 5.000đ/con.
- Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng: 30.000đ/con.
- Rắn, tắc kè, thằn lằn, kỳ nhông: 500đ/con.
- Trăn, cá sấu, kỳ đà: 5.000đ/con.
- Chim cảnh các loại: 5.000đ/con.
- Chim làm thực phẩm: 30đ/con.
- Gia cầm các loại: 50đ/con.
- Thỏ: 500đ/con.
- Đà điểu: 01 ngày tuổi: 1.000đ/con, trưởng thành: 5.000đ/con.
- Ong nuôi: 500đ/đàn.
- Vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển: 

- Xe ô tô: 30.000đ/lần/xe.
- Các loại xe khác: 10.000đ/m2.
 * Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 20.000đ/lần cấp.

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT./.
GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM 
ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA NGOÀI TỈNH
1. Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho cơ quan kiểm dịch tại khu cách ly kiểm dịch theo quy định. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký kiểm dịch.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan kiểm dịch có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành kiểm dịch.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Tiến hành kiểm dịch:

Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

Bước 4: Kết quả kiểm dịch:

* Trường hợp đủ điều kiện:

- Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

* Trường hợp không đủ điều kiện:

- Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

Người dân đến đăng ký tại Trạm Thú y địa phương, Chi cục Thú y và tiến hành thực hiện các thủ tục như trên.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:   

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

- Phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có).

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.                           

4. Thời hạn giải quyết: 24 giờ đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐBNN ngày 30/12/2008.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện.

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

8. Phí, lệ phí: Có.
* Thu phí kiểm dịch sản phẩm động vật: 

- Thịt đông lạnh: >9 tấn: 450.000đ/lô hàng, <9 tấn: 50đ/kg. 

- Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm: 10đ/kg.

- Đồ hộp các loại (thịt, gan): 25.000đ/tấn.

- Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm sữa làm thực phẩm: 20.000đ/ tấn. (Thu tối đa 10 triệu đồng/lô hàng).
- Yến: 1.250đ/kg.
- Mật ong: 7.500đ/tấn.
- Sữa ong chúa: 3.000đ/kg.
- Sáp ong: 30.000đ/tấn.
- Kén tằm: 15.000đ/tấn.
- Lông vũ, lông mao, xương, móng, sừng: 10.000đ/tấn.
- Da: trăn: 100đ/m, cá sấu: 5.000đ/tấm, da tươi, da muối: 1.000đ/tấm.
- Bột huyết, bột xương, bột phụ phẩm, bột thịt, bột lông vũ, bột cá, bột váng sữa và các loại khác làm thức ăn chăn nuôi: 7.500đ/tấn.

- Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật: 2.000đ/tấn.
- Sừng mỹ nghệ: 500đ/cái.
- Phế liệu tơ tằm: 15.000đ/tấn.
- Trứng gia cầm: 2đ/quả.
- Trứng đà điểu: 10đ/quả.
- Trứng chim cút: 50đ/ký.
- Trứng tằm: 30.000đ/hộp.
- Tinh dịch: 100đ/liều.
* Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 20.000đ/lần cấp.
Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết đinh số 15/2005/QĐ-BNN ngày 08/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT./.
IV. LĨNH VỰC THỦY SẢN

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ
 THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền. (Có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).
- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề chi cục tự soạn.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 40.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MUA BÁN 

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền. (Có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).
- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề chi cục tự soạn.
8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 40.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.   

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh  Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam  định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền. (Có xác nhận của thủ trưởng đơn vị).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).
- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
Thu 40.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.          

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép khai thác thủy sản đã được gia hạn với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Chi cục.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (còn hạn sử dụng - bản sao có công chứng).

- Giấy phép đã được cấp (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, phường.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản: Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006.
8. Phí, lệ phí: Có.
Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng. 

Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH THÚ Y 
THỦY SẢN CHO CƠ SỞ DỊCH VỤ THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam  định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản.

- Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

- Giấy phép kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh tại cơ sở: 142.500 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh cho cơ sở: 40.000 đồng. 
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH THÚ Y 
THỦY SẢN CHO CƠ SỞ KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam  định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản.

- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

- Giấy phép kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản Chi cục tự soạn.
8. Phí, lệ phí: Có.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở kinh doanh giống thủy sản: 171.000 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y tại cho cơ sở: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH THÚ Y 
THỦY SẢN CHO CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở Kinh doanh thức ăn thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản.

- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản) hoặc giấy chứng nhận tập huấn.

- Giấy phép kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH 

THÚ Y THỦY SẢN CHO CƠ SỞ KINH DOANH 

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam  định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản). 

- Giấy phép kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH THÚ Y 
THỦY SẢN CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng  hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản.
- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản). 

- Giấy phép kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
- Phí kiểm tra:

+ Có công suất >20 triệu con/năm: 551.000 đồng/lần.

+ Có công suất từ 10 triệu đến 20 triệu con/năm: 399.000 đồng/lần.

+ Có công suất từ 5 triệu đến 10 triệu con/năm: 300.000 đồng/lần.

+ Có công suất đến 5 triệu con/năm: 200.000 đồng/lần.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký vệ sinh cho cơ sở: 40.000 đồng.

Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
VỆ SINH THÚ Y THỦY SẢN 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 

- Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

- Giấy phép kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
KINH DOANH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản). 

- Giấy phép kinh doanh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản cho cơ sở: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo thời gian, địa điểm tiến hành kiểm dịch (trong phạm vi 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ).
Bước 2: Trình tự thủ tục kiểm dịch: 

+ Tổ chức kiểm dịch tại nơi xuất phát (cơ sở sản xuất giống, cơ sở kinh doanh thủy sản làm giống - gọi tắt là cơ sở): Nếu cơ sở đã được công nhận đáp ứng quy định về điều kiện vệ sinh thú y; thủy sản khỏe mạnh; cơ quan kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch (theo mẫu). 

 + Trong trường hợp cơ sở chưa được công nhận đáp ứng quy định về điều kiện vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh theo danh mục bệnh thủy sản phải kiểm dịch do Bộ Thủy sản quy định. Nếu kết quả xét nghiệm đạt yêu cầu, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng và các vật dụng khác có liên quan đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng. Nếu kết quả xét nghiệm không đạt yêu cầu, cơ quan kiểm dịch không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng, yêu cầu và giám sát chủ hàng áp dụng biện pháp xử lý thích hợp cho từng loại bệnh nhằm ngăn chặn bệnh lây lan.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy khai báo kiểm dịch.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Giấy khai báo kiểm dịch Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thủy sản nội địa, xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường: 40.000 đồng/lần.

- Phí kiểm dịch tùy theo từng đối tượng (cá nước mặn, lợ, cá nước ngọt, cá bố mẹ, cá giống hậu bị, cá hương, tôm nước mặn, lợ,...).
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Quyết định 110/2008/QĐ- BNN ngày 12/11/2008 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT về việc “Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản”;

- Văn bản số 986/TY-KD của Cục Thú y ngày 25/6/2008 về việc “Hướng dẫn tạm thời về kiểm dịch, kiểm soát động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trong nước”;
- Văn bản số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 của Cục Quản lý CL, ATVS & TYTS về việc “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch thủy sản”;
- Văn bản số 926/CLTY-TY ngày 17/4/2006 của Cục Quản lý CL, ATVS & TYTS về việc “Sửa đổi hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch”./. 

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ  HÀNH NGHỀ 
THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (cấp lại) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (cấp lại) có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền. (Có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).
- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MUA BÁN 

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản (cấp lại) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc (cấp lại) thú y thủy sản có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền. (Có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’; 

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).
- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
DỊCH VỤ THÚ Y THỦY SẢN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản (cấp lại) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (KP3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản (cấp lại)  có trách nhiệm viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định và trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản (giấy) ủy quyền (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).
- Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.
Mẫu đơn: Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

8. Phí, lệ phí: Có.
Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 40.000 đồng.
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006./.
(Tiếp theo Công báo số 120+121)
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